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   TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
        Bản án số: 35/2018/HNGĐ-ST                    

            Ngày: 31/8/2018                                                  

           V/v: “Tranh chấp ly hôn, con chung, tài sản chung”   

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hồ Thị Mỹ Dung 

Các Hội thẩm nhân dân: 1.Ông Mai Hồ Hải Thành 

                                        2.Ông Nguyễn Văn Đời 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thảo - Thư ký TAND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Hương Thu - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31/8/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 42/2018/TLST-HNGĐ ngày 14 tháng 3 năm 

2018 về tranh chấp: “Ly hôn, con chung, tài sản chung” theo quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 42/2018/QĐXX-ST ngày 05/7/2018 giữa các đương sự:  

  1. Nguyên đơn: Ông Lê Văn N; Sinh năm 1974; Nghề nghiệp: ngư nghiệp; 

địa chỉ: 47 đường L, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

  2. Bị đơn:  Bà Nguyễn Thị H ; Sinh năm 1982; Nghề nghiệp: Buôn bán; địa 

chỉ: 47 đường L, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

                                   (Hai bên đương sự đều có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, tại bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa, 

nguyên đơn ông Lê Văn N trình bày: 
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 - Về quan hệ hôn nhân: Ông Nvà bà H kết hôn năm 2003, hôn nhân trên cơ sở 

tự nguyên, có đăng ký kết hôn tại UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Tp. 

Đà Nẵng . Vợ chồng chung sống hạnh phúc đến năm 2014 thì vợ chồng phát sinh mâu 

thuẫn, nguyên nhân là do tính tình vợ chồng không hợp nhau nên vợ chồng thường 

xuyên cãi vã, mặc dù hai bên gia đình có đứng ra giải quyết hòa giải nhưng chẳng đến 

đâu cả. Vì vậy Ông N quyết định ly hôn vì ông N không còn tình cảm với bà H nữa.  

- Về con chung: Có 02 con chung tên là Lê Nữ Dương T, sinh ngày: 

05/7/2006 và Lê Thái A, sinh ngày: 18/12/2011. Nếu ly hôn, Ông N có nguyện 

vọng được trực tiếp nuôi dưỡng 01 con Lê Nữ Dương T và giao con Lê Thái A cho 

bà H trực tiếp nuôi dưỡng; không ai phải cấp dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản chung: Ông N xác định vợ chồng có tài sản chung là: nhà đất tại 

địa chỉ 47 đường L, phường N, quận S, TP Đà Nẵng có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT918435 do Sở 

Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2014 cho ông Lê Văn N và 

bà Nguyễn Thị H . Ông N đã nhận được kết quả thẩm định giá đối với tài sản trên 

và không có ý kiến gì. Tại phiên tòa hôm nay ông N xác định nguồn gốc tạo dựng 

nên tài sản chung của vợ chồng phần lớn là công sức đóng góp của ông N nên ông 

N yêu cầu bà H thối trả tiền chênh lệch chia tài sản chung cho ông N số tiền 

2.000.000.000đồng thì ông N đồng ý giao nhà và đất trên cho bà H. Ngoài ra 

những tài sản chung khác là đồ dụng sinh hoạt trong gia đình vợ chồng tự thỏa 

thuận, không yêu cầu Tòa án chia. 

- Về nợ chung: Ông N xác định không có nợ chung. 

  Bị đơn là bà Nguyễn Thị H  trình bày:  

- Về quan hệ hôn nhân: Bà H và ông N kết hôn năm 2003 tại UBND phường Nại 

Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, vợ chồng chung sống hạnh phúc đến 

năm 2014 phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn là về vấn đề  tài chính trong 

quá trình nuôi con, Ông N muốn trong hôn nhân mỗi người lo tài chính nuôi một đứa, 

phần ai nấy sống, ai muốn đi đâu thì đi không được ai quản ai, hỏi han ai, cứ thế tối nào 

Ông N cũng đi  mãi đến khuya mới về, để hai con một mình bà H chăm sóc, kèm học, 

kinh tế cũng không đưa, nên giữa hai bên không hòa hợp được, cứ thế vợ chồng cãi vã 
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nhau mãi ảnh hưởng đời sống tinh thần các con, nay Ông N xin ly hôn, bà H cũng xác 

định không còn tình cảm với Ông N nữa, đề nghị Tòa án giải quyết được ly hôn. 

- Về con chung: Bà H xác đinh có hai con chung như ông N trình bày. Ly 

hôn, bà H xin trực tiếp nuôi con Lê Thái A, giao con Lê Nữ Dương T cho ông N 

trực tiếp nuôi dưỡng; không ai phải cấp dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản chung: Bà H xác định vợ chồng có tài sản chung là: nhà đất tại 

địa chỉ 47 đường L, phường N, quận S, TP Đà Nẵng có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT918435 do Sở 

Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2014 cho ông Lê Văn 

N và bà Nguyễn Thị H . Bà H đã nhận được chứng thư thẩm định giá đối với nhà 

đất trên và bà H chỉ đồng ý thối trả cho Ông N số tiền 1.500.000.000đồng và nhận 

nhà đất trên, nếu ông N không đồng ý thì bà H yêu cầu Tòa án chia đôi tài sản 

trên.Ngoài ra những tài sản khác là đồ dùng sinh hoạt trong gia đình bà H không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về nợ chung: Bà H xác định không có nợ chung. 

- Chí phí thẩm định giá: 15.000.000đ, bà H đã tạm ứng cho công ty CP Giám 

định thẩm định Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng để thẩm định giá thị trường nhà và đất. 

Nay bà H yêu cầu Ông N phải có nghĩa vụ trả lại cho bà H ½ số tiền trên. Chi phí 

xem xét thẩm định giá tại chỗ, bà H tự nguyện chịu, không yêu cầu ông Nphải thối 

trả lại.  

 *Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà phát biểu ý 

kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, việc chấp hành pháp luật của người tham 

gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

nghị án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án. Theo đó, Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, thư ký phiên tòa và nguyên đơn, bị đơn đã tuân thủ đúng pháp luật, 

thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Về nội dung vụ án, đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều 51, 55 Luật 

Hôn nhân gia đình xử công nhận thuận tình ly hôn cho ông N và bà Hằng. Về con 

chung: Xử công nhận sự thỏa thuận giữa các bên đương sự về việc giao con Lê Nữ 
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Dương T cho ông N trực tiếp nuôi dưỡng, giao con Lê Thái A cho bà H trực tiếp 

nuôi dưỡng; không ai phải cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản chung: Đề nghị HĐXX 

căn cứ điều 59 Luật hôn nhân và gia đình giao nhà và đất tại địa chỉ 47 đường, 

phường N, quận S, Đà Nẵng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT918435 do Sở Tài nguyên & Môi 

trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2014 trị giá 3.084.300.000đ cho bà 

Nguyễn Thị H  được sở hữu, quản lý, sử dụng. Bà Nguyễn Thị H  phải có nghĩa vụ 

thối trả cho ông Lê Văn N số tiền chênh lệch chia tài sản chung là: 1.542.150.000đ. 

Về nợ chung: Không có nên không đề cập đến. Về chí phí thẩm định giá: 

15.000.000đ buộc Ông N thối trả lại cho bà H 7.500.000đ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà, HĐXX nhận định:  

       [1] Về quan hệ hôn nhân : Ông N và bà H kết hôn năm 2003, có đăng ký kết hôn 

tại UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, TP Đà Nẵng. Hôn 

nhân tự nguyện, không bị ai ép buộc. Đây là cuộc hôn nhân hợp pháp nên được 

pháp luật công nhận và bảo vệ. Qua quá trình giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử xét 

thấy: Quan hãû hän nhán giæîa ông N và bà H täön taûi nhæng khäng thæûc sæû haûnh 

phuïc. Ông N cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc ly hôn là do tình tình vợ 

chồng không hợp nhau nên gia đình thường xuyên cãi vã. Còn bà H thì cho rằng 

nguyên nhân mâu thuẫn là lý do tài chính, ông N không đưa tiền cho bà H nuôi con 

cái, để mặc cho bà H chăm sóc con, ai muốn đi đâu thì đi không được ai quản ai, cuộc 

sống hôn nhân không hạnh phúc. Trong quá trình tòa án giải quyết vụ án cũng như tại 

phiên tòa hôm nay, ông N, bà H đều  xác định không còn thương yêu nhau nữa, bà H 

đồng ý thuận tình ly hôn theo yêu cầu của Ông N nên HĐXX căn cứ Điều 55 Luật hôn 

nhân và gia đình công nhận thuận tình ly hôn cho ông N, bà H laì phuì håüp. 
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  [2]Về con chung: Bà H và ông Lê Văn N thống nhất thỏa thuận: Giao con 

Lê Nữ Dương T, sinh ngày: 05/7/2006 cho Ông N trực tiếp nuôi dưỡng, giao con 

Lê Thái A, sinh ngày: 18/12/2011 cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng; không ai phải 

cấp dưỡng nuôi con. Xét đây là sự tự nguyện thỏa thuận của các bên đương sự, phù 

hợp với quy định của pháp luật nên công nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự 

về vấn đề nuôi con chung.         

  [3]Về tài sản chung: Theo yêu cầu khởi kiện của Ông N thì tài sản nhà và 

đất của vợ chồng sau này để cho các con. Tuy nhiên, bà H không đồng ý và có yêu 

cầu chia tài sản chung gồm nhà và đất tại 47 đường L, phường N, quận S, Đà 

Nẵng. Qúa trình giải quyết, Ông N và bà H thống nhất chia tài sản chung gồm nhà 

và đất trên. Ngoài ra, không yêu cầu chia tài sản chung nào khác. Qua xem xét 

thực tế và thẩm định giá nhà và đất thì thấy ngôi nhà cấp 4 tọa lạc trên diện tích đất 

116m2 thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ K23 tại địa chỉ 47 đường L, phường N, 

quận S, Đà Nẵng có tổng trị giá là: 3.084.300.000đồng, nhà đất đã có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

BT918435 do Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 

04/7/2014. Ly hôn, bà H có nguyện vọng được chia tài sản chung, cho bà H được 

hưởng ½ trị giá tài sản chung đã được thẩm định theo giá thị trường là 

1.542.150.000đ. Xét tài sản nhà đất tại địa chỉ 47 đường L, phường N, quận S, Đà 

Nẵng là tài sản chung được ông N, bà H tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân nên yêu 

cầu chia tài sản chung khi ly hôn của bà H là hoàn toàn có cơ sở, phù hợp với quy 

định tại điều 59 Luật hôn nhân và gia đình. Tại phiên tòa hôm nay, Ông Nc ũng 

đồng ý chia tài sản chung theo quy định của pháp luật, nhưng ông N khai nại toàn 

bộ nhà đất này được tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân nhưng ông N là người có 

công sức đóng góp lớn vào việc tạo lập nên khối tài sản chung này, nguồn gốc khối 

tài sản này có được là do thu nhập của vợ chồng tiết kiệm tạo nên, bà H cũng thừa 

nhận thu nhập bình quân mỗi tháng của Ông N gấp đôi bà H do đó việc Ông N yêu 

cầu Tòa án cho ông được hưởng phần nhiều hơn khi chia tài sản chung là phù hợp 

nhưng việc ông N xin nhận nhà đất và chỉ thối trả cho bà H 1.000.000.000đ là 

không thỏa đáng. Hội đồng xét xử cân nhắc vào công sức đóng góp tạo lập tài sản 
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chung của ông N, bà H quyết định chia tài sản chung của ông N, bà H theo tỷ lệ 

6/4, cho Ông N được hưởng 6 phần, bà H được hưởng 4 phần là phù hợp với thực 

tế công sức đóng góp của hai vợ chồng và phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 

điều 59 Luật hôn nhân và gia đình. Do đó, giao cho ông Lê Văn N được sở hữu, 

quản lý, sử dụng nhà đất có diện tích xây dựng 79m2, công trình xây dựng trên đất 

28m2 tọa lạc trên diện tích đất 116m2 thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ K23 địa chỉ 

47 đường L, phường N, quận S, Đà Nẵng. Tổng trị giá nhà đất là 

3.084.300.000đồng. Ông N phải có trách nhiệm thối trả chênh lệch khi chia tài sản 

chung cho bà H số tiền 1.233.720.000đ. Bà H xác nhận hiện đang giữ giấy tờ nhà 

đất bản gốc nên cần có trách nhiệm giao cho Ông N để Ông N thực hiện quyền, 

nghĩa vụ đăng ký biến động về tài sản theo quy định của pháp luật. 

 [4]Về chí phí thẩm định giá: 15.000.000đ bà H đã tạm ứng trước nay có yêu 

cầu, xét thấy Ông N và bà H đều nhận khối tài sản chung nên xét buộc Ông N thối 

trả lại cho bà H số tiền 9.000.000đ là phù hợp với tỷ lệ phần tài sản mà Ông N 

được hưởng.  

Chi phí xem xét thẩm định giá tại chỗ, bà H tự nguyện chịu, không yêu cầu 

Ông N phải thối trả lại nên không xem xét giải quyết. 

         [5]Về nợ chung: Ông N, bà H đều  xác nhận không có nợ chung nên không 

đề cập đến. 

  [6]Án phí HNGĐ sơ thẩm: Ông N phải chịu theo quy định của pháp luật. Án 

phí DSST: Ông N và bà H phải chịu án phí trên giá trị phần được hưởng. 

  Vì các lẽ trên; 
      

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ Điều 51, 55; 59, 81, 82, 83, 84 Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm thu, nộp, quản lý  và sử dụng 

án phí, lệ phí của Tòa án. 

 

Tuyên bố: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc "Kiện xin ly hôn, nuôi con 

chung" của ông Lê Văn N đối với bà Nguyễn Thị H .  
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Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị H  về việc “Chia tài sản chung khi ly 

hôn”. 

Xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Xử công nhận thuận tình ly hôn cho ông Lê Văn N 

và bà Nguyễn Thị H . 

  Do chấp nhận thuận tình ly hôn của ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị H  nên 

giấy chứng nhận kêt hôn số 89 ngày 19/5/2003 và trích lục kết hôn số 189/TLKH-BS do 

UBND phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cấp ngày 17/3/2017 cho 

ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị H  không còn giá trị pháp lý. 

 2. Về quan hệ con chung: Xử công nhận sự thỏa thuận giữa các bên đương sự  

về việc giao con Lê Nữ Dương T, sinh ngày: 05/7/2006 cho ông Lê Văn N trực 

tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi, giao con Lê Thái A, sinh ngày: 

18/12/2011cho bà Nguyễn Thị H  trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi, 

không ai phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không 

ai được cản trở. Khi cần thiết vì lợi ích của con chung, các bên đương sự có quyền 

xin thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu về cấp dưỡng nuôi con chung. 

Trường hợp người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì trên cơ sở lợi ích của con, quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

         3. Về tài sản chung: Giao cho ông Lê Văn N được quyền sở hữu, quản lý, sử 

dụng ngôi nhà cấp 4 tọa lạc trên diện tích đất 116m2 thuộc thửa đất số 10, tờ bản 

đồ K23 tại địa chỉ 47 đường L, phường N, quận S, Đà Nẵng. Tổng trị giá nhà và 

đất là: 3.084.300.000đồng, nhà đất có tứ cận Đông giáp mương thoát nước, Tây 

giáp đường L, Bắc giáp nhà số 45 đường L, Nam giáp nhà 49 đường L (Có sơ đồ 

cụ thể kèm theo) đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số BT918435 do Sở Tài nguyên & Môi trường thành 

phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2014 đứng tên ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị H . 

Trị giá tài sản ông Lê Văn N được hưởng là : 1.850.580.000đ(Một tỷ tám trăm năm 

mươi triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng) 
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         Buộc ông Lê Văn N phải có nghĩa vụ phải thối trả lại tiền chênh lệch chia tài 

sản chung cho bà Nguyễn Thị H là: 1.233.720.000đ. (Một tỷ hai trăm ba mươi ba 

triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng). 

        Buộc ông Lê Văn N phải thối trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền chi phí thẩm 

định giá tài sản là 9.000.000đồng(Chín triệu đồng y). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015. 

        Ông Lê Văn N được quyền liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

đăng ký biến động về người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp 

luật. 

       4. Về nợ chung: Không đề cập đến. 

        5. Án phí HNGĐ-ST:  300.000 đồng Ông N phải chịu nhưng được khấu trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 008567 ngày 

12/03/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  

         Án phí DSST: Ông N phải chịu: 67.517.400đồng; bà H phải chịu: 

49.011.600đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

10.000.000 đồng theo biên lai thu số 008634 ngày 03/4/2018 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bà H còn phải nộp tiếp là 

39.011.600đồng. 

         Án xử công khai sơ thẩm, báo cho các bên đương sự có mặt tại phiên tòa biết 

có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm, ngày 31/8/2018.  

        Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự. người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, người phải 

thi hành dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 
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9 luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

 

  Nơi nhận :                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Người tham gia tố tụng;                 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND quận Sơn Trà; 

- Chi cục THADS quận Sơn Trà; 

- UBND phường Nại Hiên Đông; 

- Lưu hồ sơ,                                                                     
                           

                                                                                                       HỒ THỊ MỸ DUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 
          

                                                                                      

 


